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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 9490/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định
Điện thoại: 0228 3649408                                   Fax: 
Email: thuyptp@namhapharma.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy;; do:  
Công ty cổ phần Tanaphar
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Theo tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS06:2023/TNP ký ngày 05/09/2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2023/0600206147-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
      Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

Điện thoại: 0228 3649408 Fax: 

E-mail: thuyptp@namhapharma.com

Mã số doanh nghiệp: 0600206147
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên ngậm gồm:
   1.1. Cao thảo dược BP 75 mg tương đương 1075,65 mg dược liệu gồm: Tỳ bà diệp (Folium 
Eriobotryae) 375 mg; Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) 150 mg; Thiên môn đông (Radix 
Asparagi cochinchinensis) 150 mg; Xạ can (Rhizoma Belamcandae chinensis) 112,5 mg; Cam 
thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 75 mg; Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis) 53 mg; 
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 48 mg; Bạc hà (Herba Menthae) 47,15 mg; Mơ muối 
(Fructus Armeniacae praeparatus) 40 mg; Bạch linh (Poria) 25 mg;
   1.2. Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis) 12 mg;
   1.3.Tinh dầu Khuynh diệp (Aetheroleum Eucalypti) 9 mg;
   1.4. Tinh dầu Húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici) 5 mg;
   1.5. Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose, mạch nha), chất bảo quản (kali sorbat, acid 
benzoic), chất điều chỉnh độ acid (acid citric).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae)  Định tính  Dương tính
2  Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)  Định tính  Dương tính
3  Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis)  Định tính  Dương tính
4  Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae)  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
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   36 tháng kể từ ngày sản xuất ghi trên nhãn. Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD) in 
trên bao bì.

      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   • Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ PVC/PVDC – Nhôm đựng trong túi nhôm 
trung gian, đóng trong hộp giấy cứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành 
của Bộ Y tế.
   • Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 8 viên ngậm.
   - Khối lượng trung bình viên: 2.500 mg ± 7,5%
   - Dạng bào chế: Kẹo cứng
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty cổ phần Tanaphar
   Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS06:2023/TNP ký ngày 05/09/2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Nam Định, ngày 15 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

ATTP_CK_1_1

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ký bởi: CONG TY CO PHAN DUOC PHAM NAM HA

Thời gian ký: 15/12/2023 08:59:40



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lô SX:

NSX:

HSD:

Hộp 10 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh nắng, nhiệt độ không quá 30OC.
CẢNH BÁO: Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ  
thành phần nào của sản phẩm.
Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc và người bị tiểu đường nên tham 
khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng.
Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
LƯU Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh.
- Khối lượng trung bình viên: 2.500 mg ± 7,5%

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Sản xuất bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1800 1155
Bophenamha.vn 

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hộp 10 vỉ x 8 viên ngậm

THÀNH PHẦN: Mỗi viên ngậm gồm:
Cao thảo dược BP......................................................................75 mg
Tương đương 1075,65 mg dược liệu gồm: 

  Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae)............................................. 375 mg
 Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)................................ 150 mg
 Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis).......... 150 mg
 Xạ can (Rhizoma Belamcandae chinensis)..................... 112,5 mg
  Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae)............................. 75 mg
  Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis)............................... 53 mg
 Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)................................. 48 mg
 Bạc hà (Herba Menthae)................................................... 47,15 mg
 Mơ muối (Fructus Armeniacae praeparatus)....................... 40 mg
 Bạch linh (Poria).................................................................... 25 mg

Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis).................... 12 mg
Tinh dầu Khuynh diệp (Aetheroleum Eucalypti)............................ 9 mg
Tinh dầu Húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici)....... 5 mg
Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose, mạch nha), chất bảo quản 
(kali sorbat, acid benzoic), chất điều chỉnh độ acid (acid citric)
CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, 
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn bị ho, ho 
khan, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế 
quản.
CÁCH DÙNG: 
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 4-6 lần. Có
thể chia nhỏ viên trước khi sử dụng để tránh hóc.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 6-8 lần.

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

MẪU NHÃN HỘP

1. Hộp 10 vỉ x 8 viên ngậm

Hộp 10 vỉ x 8 viên ngậm

Số TNĐKSP :…./…./ĐKSP    Xuất xứ: Việt Nam
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lô SX:

NSX:

HSD:

Hộp 5 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hộp 5 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh nắng, nhiệt độ không 
quá 30OC.
CẢNH BÁO: Không sử dụng cho người mẫn cảm, 
kiêng kỵ với bất kỳ  thành phần nào của sản phẩm.
Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc và người bị 
tiểu đường nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế 
trước khi dùng.
Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co 
giật do sốt cao.
LƯU Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có 
tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Khối lượng trung bình viên: 2.500 mg ± 7,5%.

Số TNĐKSP : ..../..../ĐKSP  

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định.

Sản xuất bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1800 1155
Bophenamha.vn 

Xuất xứ: Việt Nam

THÀNH PHẦN: Mỗi viên ngậm gồm:
Cao thảo dược BP...................................................75 mg
Tương đương 1075,65 mg dược liệu gồm: 
Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae) 375 mg; Bách bộ (Radix 
Stemonae tuberosae) 150 mg; Thiên môn đông (Radix 
Asparagi cochinchinensis) 150 mg; Xạ can (Rhizoma 
Belamcandae chinensis) 112,5 mg; Cam thảo (Radix et 
Rhizoma Glycyrrhizae) 75 mg; Tang bạch bì (Cortex Mori 
albae radicis) 53 mg; Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)
48 mg; Bạc hà (Herba Menthae) 47,15 mg; Mơ muối 
(Fructus Armeniacae praeparatus) 40 mg; Bạch linh (Poria)
25 mg; 
Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis) 12 mg; 
Tinh dầu Khuynh diệp (Aetheroleum Eucalypti) 9 mg; 
Tinh dầu Húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici)
5 mg.
Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose, mạch nha), chất 
bảo quản (kali sorbat, acid benzoic), chất điều chỉnh độ 
acid (acid citric).
CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm 
đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người 
lớn bị ho, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do 
viêm họng, viêm phế quản.
CÁCH DÙNG:
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày
4-6 lần. Có thể chia nhỏ viên trước khi sử dụng để tránh
hóc.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên,
ngày 6-8 lần.

MẪU NHÃN HỘP

2. Hộp 05 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

Hộp 5 vỉ x 8 viên ngậm
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Lô SX:

NSX:

HSD:

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Sản xuất bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Hotline: 1800 1155
Bophenamha.vn 

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm 

họng, viêm phế quản.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn bị ho, ho khan, ho có đờm, đau 

rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG: 

- Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 4-6 lần. Có thể chia nhỏ viên trước
khi sử dụng để tránh hóc.

- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 6-8 lần.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh nắng, nhiệt độ không quá 30OC.

CẢNH BÁO: Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của

sản phẩm. Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc và người bị tiểu đường nên tham khảo ý 

kiến chuyên gia y tế trước khi dùng. Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co 

giật do sốt cao. 

LƯU Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh.
- Khối lượng trung bình viên: 2.500 mg ± 7,5%
Số TNĐKSP :…./…./ĐKSP  

Xuất xứ: Việt Nam

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hộp 3 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hộp 3 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

3. Hộp  03 vỉ x 8 viên ngậm

THÀNH PHẦN: Mỗi viên ngậm gồm:

Cao thảo dược BP................................................................................75 mg

Tương đương 1075,65 mg dược liệu gồm: Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae) 375 mg; Bách bộ (Radix 

Stemonae tuberosae) 150 mg; Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis) 150 mg; Xạ can 

(Rhizoma Belamcandae chinensis) 112,5 mg; Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 75 mg; 

Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis) 53 mg; Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 48 mg; Bạc 

hà (Herba Menthae) 47,15 mg; Mơ muối (Fructus Armeniacae praeparatus) 40 mg; Bạch linh 

(Poria) 25 mg; 

Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis) .................................12 mg

Tinh dầu Khuynh diệp (Aetheroleum Eucalypti) ........................................9 mg

Tinh dầu Húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici) ....................5 mg.

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose, mạch nha), chất bảo quản (kali sorbat, acid benzoic), 

chất điều chỉnh độ acid (acid citric)
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Lô SX:

NSX:

HSD:

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Sản xuất bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1800 1155
Bophenamha.vn 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên ngậm gồm:
Cao thảo dược BP............................................................................................75 mg
Tương đương 1075,65 mg dược liệu gồm: Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae) 375 mg; Bách bộ (Radix 
Stemonae tuberosae) 150 mg; Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis) 150 mg; Xạ can (Rhizoma 
Belamcandae chinensis) 112,5 mg; Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 75 mg; Tang bạch bì (Cortex 
Mori albae radicis) 53 mg; Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 48 mg; Bạc hà (Herba Menthae) 47,15 mg; 
Mơ muối (Fructus Armeniacae praeparatus) 40 mg; Bạch linh (Poria) 25 mg; 
Tinh dầu Bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis) ..............................................12 mg
Tinh dầu Khuynh diệp (Aetheroleum Eucalypti)......................................................9 mg
Tinh dầu Húng chanh (Aetheroleum Plectranthi amboinici)..................................5 mg
Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose, mạch nha), chất bảo quản (kali sorbat, acid benzoic), chất điều 
chỉnh độ acid (acid citric)

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm 
họng, viêm phế quản.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn bị ho, ho khan, ho có đờm, 
đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
CÁCH DÙNG: 
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 4-6 lần. Có thể chia nhỏ viên
trước khi sử dụng để tránh hóc.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 6-8 lần.
CẢNH BÁO: Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào
của sản phẩm. Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc và người bị tiểu đường nên tham 
khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng. Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh
hoặc co giật do sốt cao.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh nắng, nhiệt độ không quá 30OC.
LƯU Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh.
- Khối lượng trung bình viên: 2.500 mg ± 7,5%
Số TNĐKSP :…./…./ĐKSP  

Xuất xứ: Việt Nam

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hộp 2 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hộp 2 vỉ x 8 viên ngậm

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

4. Hộp 2 vỉ x 8 viên ngậm
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm
Giảm đau rát họng
Khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

THÀNH PHẦN

Cao thảo dược BP 75 mg (tương đương 1075,65 mg dược 

liệu gồm: Tỳ bà diệp: 375 mg, Bách bộ: 150 mg, Thiên môn 

đông: 150 mg, Xạ can: 112,5 mg, Cam thảo: 75 mg, Tang 

bạch bì: 53 mg, Cát cánh: 48 mg, Bạc hà: 47,15 mg,  Mơ 

muối: 40 mg, Bạch linh: 25 mg); Tinh dầu Bạc hà: 12 mg; 

Tinh dầu Khuynh diệp 9 mg; Tinh dầu Húng chanh 5 mg.

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (sucrose, mạch nha), chất 

bảo quản (kali sorbat, acid benzoic), chất điều chỉnh độ acid

(acid citric)

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm 
đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người 
lớn bị ho, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do 
viêm họng, viêm phế quản.
CÁCH DÙNG: 
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 4
- 6 lần. Có thể chia nhỏ viên trước khi sử dụng để tránh
hóc.
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Mỗi lần ngậm 1 viên,
ngày 6 - 8 lần.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh nắng, nhiệt độ không quá 30OC
Số TNĐKSP :…./…./ĐKSP
CẢNH BÁO:
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của 
sản phẩm.
Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc và người bị tiểu đường nên tham khảo 
ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng.
Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

LƯU Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.
Khối lượng trung bình viên: 2.500 mg ± 7,5%

Hotline: 1800 1155
Bophenamha.vn 

Xuất xứ: Việt Nam

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, Việt Nam

MẪU NHÃN TÚI TRUNG GIAN MẪU NHÃN VỈ

Số lô sản xuất, hạn dùng: in phun trên túi.

Số lô sản xuất, hạn dùng: dập nổi trên vỉ

Vỉ 8 viên ngậm
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